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1

2

5

Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục
TLHD

 -  Hô hấp, Tay,  Bụng, 

Chân, Bật

Sân 

chơi

Thể 

chất
x TDS TDS TDS TDS

7

Tập nhịp nhàng, phối hợp với các 

động tác của bài thể dục theo hình 

thức dân vũ kết hợp với bài hát/bản 

nhạc

ĐP
Tập các động tác thể dục sáng 

dưới hình thức tập dân vũ
ĐP Bài :Vũ điệu rửa tay

Sân 

chơi

Thể 

chất
x TDS TDS TDS TDS

9

Rèn luyện khả năng tập trung, tăng 

cường chức năng tuần hoàn hô hấp 

và duy trì độ dẻo dai, linh hoạt, giảm 

căng thẳng, mệt mỏi cho trẻ thông 

qua các động tác tập Yoga đơn giản

ĐP
Tập các động tác  Yoga đơn 

giản
ĐP

Tư thế: Ngồi thiền, Hít 

thở sâu

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐC

19
Đi khụy gối liên tục 2m đúng kỹ 

thuật
NDCT Đi khụy gối NDCT

HĐH: " Đi khuỵ gối", Đi 

khụy gối kết hợp chạy 

chậm 60 -80m

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐH HĐH

I/MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4A1, CHỦ ĐỀ: " BẢN THÂN"

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực
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Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

23

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi bước dồn ngang 

trên ghế thể dục

TLHD
Đi bước dồn ngang trên ghế 

thể dục
TLHD

HĐH: "Đi bước dồn 

ngang trên ghế thể dục"

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐH

42
Kiểm soát được vận động chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
NDCT

Chạy thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh (2-3 lần)
NDCT

Tập thể dục khởi động 

chạy nhanh chậm theo 

hiệu lệnh

Sân 

chơi

Thể 

chất
x TDS TDS TDS TDS

92
Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua 

đầu liên tục, không làm rơi bóng
NDCT Chuyền, bắt bóng qua đầu NDCT

 HĐH: Chuyền, bắt bóng 

qua đầu;
Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐH

114

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi 

vận động, vui vẻ thích thú khi tham 

gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Trò chơi VĐ: Tìm bạn 

thân, Hãy làm theo tôi, kết 

bạn, rồng rắn lên mây

Sân 

chơi

Thể 

chất
x

HĐN

T
HĐNT

HĐN

T

HĐN

T

122
Tô, vẽ được một số hình đơn giản, 

gần gũi
KQMĐ Tô, vẽ hình NDCT

Tô màu bạn trai, bạn gái, 

đèn lồng trung thu

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐG HĐG HĐG HĐG

145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

156
Kể được một số món ăn đặc trưng 

thường dùng trong các ngày lễ, tết
TLHD

Tìm hiểu các món ăn đặc 

trưng ngày lễ, tết
TLHD

Trò chuyện, xem hình ảnh 

mâm cỗ trung thu, loại 

bánh đặc trưng cho ngày 

tết trung thu ( bánh 

nướng, bánh dẻo)

Lớp 

học

Thể 

chất
x ĐTT

159

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ 

thể cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. 

Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. 

KQMĐ
Giá trị dinh dưỡng của một số 

loại thực phẩm
TLHD

Trò chuyện về giá trị dinh 

dưỡng của 1 số loại thực 

phẩm

Lớp 

học
x

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN

169
Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. 

Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
KQMĐ Tập luyện thao tác lau mặt NDCT

Thực hiện thao tác lau mặt 

trong giờ hoạt động vệ 

sinh.

Lớp 

học

Thể 

chất
x

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN

KQMĐ Giữ vệ sinh thân thể NDCT

Trò chuyện, giáo dục trẻ 

cách giữ gìn vệ sinh thân 

thể

Lớp 

học

Thể 

chất
x

VS-

AN

VS-

AN

VS-

AN
ĐTT

218

Có khả năng nhận biết được các dấu 

hiệu của bạo lực về thể chất và tinh 

và bạo lực về tinh thần 

ĐP Các dấu hiệu của bạo lực ĐP

Xem video hình ảnh, trò 

chuyện về 1 số dấu hiệu 

của bạo lực để lại trên cơ 

thể trẻ

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐC

192

Biết chấp nhận và thực hiện được 

một số hành vi tốt trong vệ sinh 

phòng bệnh khi được nhắc nhở

Thể 

chất
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ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

220

Nhận biết một số vùng riêng tư trên 

cơ thể, biết bảo vệ và phòng tránh 

khi bị xâm hại và bạo hành.

ĐP

Dạy trẻ nhận biết các vùng 

riêng tư trên cơ thể, nhận biết 

dấu hiệu xâm hại và bạo 

hành. Dạy trẻ kĩ năng phòng 

tránh xâm hại và bạo hành.

ĐP

- Trò chuyện với trẻ về 

các vùng riêng tư trên cơ 

thể, dấu hiệu xâm hại, bạo 

hành.Cách phòng tránh

Lớp 

học

Thể 

chất
x HĐC HĐC

225

226

228

Biết sử dụng đúng giác quan, phối 

hợp các giác quan để xem xét, tìm 

hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, 

nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm 

nổi bật của đối tượng)

KQMĐ
Các giác quan và chức năng 

của các giác quan
NDCT

Trò chơi: Chiếc túi kỳ 

diệu Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC

230

Biết một số bộ phận cơ thể con 

người và cơ thể luôn thay đổi, phát 

triển

TLHD
Một số bộ phận cơ thể và 

chức năng của chúng
TLHD

Trò chuyện về 1 số bộ 

phận trên cơ thể.

HĐH: Đôi chân xinh

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT HĐH

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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VÀO CHỦ 
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CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

231

Trẻ có khả năng nhận biết được 

những vùng riêng tư,những vùng 

đụng chạm an toàn và đụng chạm 

không an toàn cần đề phòng trên cơ 

thể của bản thân 

TLHD

Nhận biết được những vùng 

riêng tư,những vùng đụng 

chạm an toàn và đụng chạm 

không an toàn cần đề phòng 

trên cơ thể của bản thân 

TLHD

Xem tranh cơ thể bé, trò 

chuyện một số vùng riêng 

tư nhạy cảm trên cơ thể

Trò chơi: Vòng tròn an 

toàn

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC

233

Trẻ nhớ được quy tắc " Vùng đồ bơi" 

không ai được nhìn, nói đến, chạm 

sờ hoặc làm đau

TLHD Quy tắc " Vùng đồ bơi" TLHD

Thực hành tình huống có 

người đụng chạm vào 

vùng đồ bơi

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC

238
Biết một số đặc điểm nổi bật và cách 

sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
NDCT

Đặc điểm nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi

NDCT

HĐH: Khám phá đèn lồng 

(5E)

Trò chuyện về đặc điểm, 

cách sử dụng 1 số đồ dùng 

cá nhân cho bản thân trẻ

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐH ĐTT

301

Chủ động tương tác với các bài 

giảng trong kho học liệu dùng chung/ 

phần mềm trò chơi trên máy tính

ĐP
Kỹ năng tương tác với trò 

chơi: gắp, thả, nhấn chọn.
ĐP

Thực hành một số thao tác 

cơ bản với máy tính

Trò chơi: Kidsmart, Bút 

chì thông minh

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG HĐC



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

305

312

Quan tâm đến số lượng, nhận biết 

chữ số 3,  đếm trên các đối tượng 

giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo 

khả năng

KQMĐ

 Nhận biết chữ số 3,  đếm trên 

các đối tượng giống nhau, 

đếm đến 3 và đếm theo khả 

năng

NDCT

Bảng chơi: Cài, nối đúng 

số lượng, Phiếu bài tập

HĐH: Số 3 (tiết 1)

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG HĐH

347  Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT
 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép 

đôi
NDCT

 - Bảng chơi xếp tương 

ứng 1 - 1; 

 -Phiếu bài tập: Ghép đôi 

bộ phận 

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐG HĐG HĐG

375

Xác định được vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ và so với bạn khác (phía 

trước- phía sau, phía trên - phía dưới, 

phía phải - phía trái)

NDCT

Xác định vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ và so với bạn 

khác (phía trước- phía sau, 

phía trên - phía dưới, phía 

phải - phía trái)

NDCT

Trò chuyện dạy trẻ xác 

định đồ vật ở lớp so với 

bản thân trẻ

HĐH: Xác định phía phải - 

trái của bản thân

Lớp 

học

Nhận 

thức
x HĐC HĐH

383

386

Nói được họ tên, tuổi, giới tính của 

bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân khi được hỏi, trò 

chuyện

KQMĐ

Họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của 

bản thân 

NDCT

Trò chuyện với trẻ về: họ 

tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích 

của bản thân.

Lớp 

học

Nhận 

thức
x ĐTT

C. Khám phá xã hội

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

413

414

419
Có khả năng nghe hiểu và làm theo 

được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
NDCT

Nghe hiểu và làm theo được 

2, 3 yêu cầu liên tiếp
NDCT

Trò chơi: Hãy làm theo 

tôi, Truyền tin, Tạo dáng

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x

HĐN

T
HĐNT

HĐN

T

423

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe truyện: Gấu con bị 

sâu răng

HĐH: Truyện: Sự tich chú 

Cuội cung trăng, Mỗi 

nguời 1 việc

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH HĐC HĐH

424

Có khả năng nghe các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

NDCT

Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

Mở nhạc cho trẻ nghe bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè  phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề 

Bản thân

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x ĐTT ĐTT

429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

A. Nghe hiểu lời nói

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

442

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc 

biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề 
NDCT

HĐH: Em vui em buồn, 

Thơ: Bé ơi

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐH HĐH

450
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép trong giao tiếp
KQMĐ

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép "Mời cô"; "Mời bạn"; 

"Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong 

giao tiếp

NDCT

 - Trò chuyện, xem video 

"Bài học cảm ơn, xin lỗi 

của Gấu con"; trẻ thực 

hành sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép: "Mời cô"; 

"Mời bạn"; "Cảm ơn"; 

"Xin lỗi"…… trong giao 

tiếp với cô giáo, bạn bè; 

với người lớn tuổi.

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x ĐTT ĐTT

457
Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản
NDCT

Trả lời và đặt các câu hỏi: 

"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; 

"Khi nào?"; "Để làm gì?"

NDCT

Thực hành cách Trả lời và 

đặt các câu hỏi: "Ai?"; 

"Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi 

nào?"; "Để làm gì?"

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐC HĐC

460 C. Làm quen với việc đọc - viết



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

484
Biết nói một số từ Tiếng Anh đơn 

giản 
ĐP

Nói được tên một số con vật, 

đồ vật, Hoa, quả, PTGT, câu 

chào hỏi….

ĐP

 - Ôn luyện tiếng anh cho 

trẻ cách chào hỏi, giới 

thiệu tên, tuổi

Lớp 

học

Ngôn 

ngữ
x HĐC HĐG

486

487

490
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, tên bố, mẹ.
KQMĐ

Tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, tên bố, mẹ.
NDCT

HĐH: HĐ theo hướng TN 

Sinh nhật bé yêu

Lớp 

học

TCKN

XH
x HĐH

493
Nói được điều bé thích, không thích, 

những việc gì bé có thể làm được
KQMĐ

SEL: Hiểu được sở thích, khả 

năng của bản thân
NDCT

SEL: Trẻ nói được sở 

thích, khả năng của bản 

thân khi trò chuyện và 

được cô hỏi.

Lớp 

học

TCKN

XH
x ĐTT ĐTT

510
Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao
KQMĐ Gấp chăn nhỏ TLHD Thực hành gấp chăn nhỏ

Lớp 

học

TCKN

XH
x HĐC

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

513

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét 

mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

SEL: Biết gọi tên cảm xúc của mình 

và của người khác

KQMĐ

Một số trạng thái cảm xúc ( 

vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói, tranh ảnh

SEL: giúp trẻ phân biệt cảm 

xúc cơ bản như: vui, buồn, 

tức giận, ngạc nhiên, lo 

lắng,… sử dụng tranh ảnh 

gương mặt cảm xúc, câu 

chuyện tình huống cụ thể để 

trẻ luyện tập

NDCT

HĐH: SEL: Cảm xúc 

đáng yêu của bé

HĐH: Vui tết trung thu

 - Trò chuyện với trẻ về 

cảm xúc của trẻ khi được 

đến lớp.

 

Trò chơi: Bàn tay cảm 

giác, tôi muốn thể hiện

Lớp 

học

TCKN

XH
x HĐH HĐH ĐTT

HĐN

T

530

542

Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để 

cùng thực hiện hoạt động chung 

(chơi, trực nhật) 

KQMĐ
Phối hợp cùng bạn trong 

chơi, trực nhật
TLHD

Thực hành trực nhật, phối 

hợp cùng các bạn trong 

nhóm chơi

Lớp 

học

TCKN

XH
x HĐG HĐG HĐG HĐG

545

Biết hợp tác, làm việc nhóm, giao 

tiếp,tư duy phản biện, sáng tạo để 

cùng thực hiện hoạt động chung

ĐP

Thảo luận, chia sẻ ý kiến, 

phối hợp cùng bạn trong thực 

hiện các hoạt động.

ĐP

Cho trẻ thảo luận, làm 

việc nhóm, phối hợp với 

nhau tại góc STEAM

Lớp 

học

TCKN

XH
x HĐG HĐG HĐG HĐG

586

587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

B. Phát triển kỹ năng xã hội



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

589

Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô phỏng) và sử 

dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm 

nhận của mình khi nghe âm thanh 

gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần 

gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, 

bản nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự 

vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

NDCT

Cho trẻ nghe bài hát, bản 

nhạc quen thuộc về chủ đề 

Bản thân; Gọi tên cảm 

xúc, Một và đôi, bé khỏe 

bé ngoan, Rước đèn trung 

thu

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x ĐTT ĐTT

591

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng 

cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh 

họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể 

chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

KQM

Đ

Cho trẻ nghe hát về chủ đề 

Bản thân:  Mừng sinh 

nhật; tay thơm tay ngoan, 

thật đáng chê, chim vành 

khuyên...

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x ĐTT

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

599

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của 

bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, tình cảm của 

bài hát 

(theo các chủ đề trọng tâm)

NDCT

Hát bài hát: Gọi tên cảm 

xúc, Rước đèn dưới trăng, 

Khúc hát đôi bàn tay

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐC HĐC HĐC

602

Có khả năng vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc / Sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm theo tiết 

tấu 

NDCT

 - HĐH: Vận động minh 

họa: Gọi tên cảm xúc

HĐH: BDVN: Đôi mắt 

xinh,gọi tên cảm xúc, 

khúc hát đôi bàn tay

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH HĐC HĐH

604

Phát triển cho trẻ tai nghe, phản ứng 

linh hoạt với các thuộc tính âm nhạc 

(độ cao, tiết tấu, nhịp độ, sắc thái,..)

ĐP Trò chơi âm nhạc ĐP Trò chơi: Bộ gõ cơ thể
Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐC

610

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên 

ngang, cong tròn tạo thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục

KQMĐ

Vẽ phối hợp các nét thẳng, 

xiên ngang, cong tròn tạo 

thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục 

NDCT

HĐH: Vẽ: Khuôn mặt 

cảm xúc

Vẽ:  bánh sinh nhật,Quần, 

áo, mũ, đèn trung thu…

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH HĐG HĐG HĐG
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Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

616

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết

KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn để 

nặn thành sản phẩm có nhiều 

chi tiết

NDCT Nặn: Kính,
Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐG HĐG

619

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình 

để tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc khác nhau

KQMĐ

Phối hợp các kĩ năng xếp 

hình để tạo thành các sản 

phẩm có kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau

NDCT

HĐH: Xếp các hình học, 

que để tạo thành hình 

người

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

626

634
Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật 

liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
NDCT Làm đồ chơi NDCT

 HĐH: Làm đèn lồng 

trung thu(EDP)
Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán ghép để 

tạo thành mô hình bản thiết kế

TLHD+

STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo 

mô hình bản thiết kế

NDCT-

STEA

M

 Trẻ thực hành đo, vẽ bản 

thiết kế làm đèn lồng

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x

VS-

AN

637

Trẻ có thể đánh giá được sản phẩm 

với thiết kế ban đầu và tiếp tục chỉnh 

sửa, hoàn thiện sản phẩm theo bản 

thiết kế

TLHD+

STEAM

Đánh giá được sản phẩm với 

thiết kế ban dầu và tiếp tục 

chỉnh sửa, hoàn thiện sản 

phẩm theo bản thiết kế

TLHD

+STE

AM

Trẻ nhận xét về sản phẩm 

đã làm và có sự so sánh 

với bản thiết kế, tiến hành 

chỉnh sửa thay đổi

Lớp 

học

Thẩm 

mỹ
x HĐG

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

49

9

6

10

7

6

11

27 29 29 29

4 4 4 3

3 3 3 3

6 8 7 7

2 2 2 2

3 4 3 2

4 3 5 7

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó:   - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

49

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)

Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)

Lĩnh vực nhận thức 

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)

 Lĩnh vực thẩm mỹ

                 - Hoạt động chiều



BT
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

3 tuần

Cảm 

xúc 

của bé

Dự án: 

Làm 

đèn 

lồng 

trung 

thu

Sức 

khỏe 

bé yêu 

Cơ thể 

bé 

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
22/09 - 

17/10

22/09

 - 

26/09

29/09

- 

03/10

06/10 

-

10/10

13/10 

-

17/10

Hoạt động chủ đề

Địa 

điểm 

tổ 

chức

DỰ KIẾN 

PHÂN PHỐI 

VÀO CHỦ 

ĐỀ/THÁNG

CHỦ ĐỀ: 

"BẢN THÂN"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

Thuộc 

lĩnh 

vực

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 1

0 1 1 2

1 1 1 1

1 1 1 0

0 0 0 0

2 1 1 1

NGƯỜI DUYỆT

HPCM

   Chia ra:   + Giờ thể chất    

                  + Giờ nhận thức

                  + Giờ ngôn ngữ

                                                        + Giờ TC-KNXH                                      

                                                 + Giờ thẩm mỹ                                 

                                    + Giờ TCKNXH cộng thêm 1

 phần lĩnh vực thể chất

NGƯỜI SOẠN

GIÁO VIÊN

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt
                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 - Hoạt động học


